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1 5109/PCTTĐC 08/07/2022
Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 20, Lô C25-BT8 Dự án Đại Phú Gia, Khu 

Đô thị Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình
340,5

Dương Minh Toàn, Nguyễn Thị Tuyết 

Lê

Nguyễn Văn Cảnh, Trần Đinh Oanh 

Ngân
             10.250.000.000 

2 5175/PCTTĐC 11/07/2022
Thửa đất số 170, tờ bản đồ số 20, Lô E33 Khu Đô thị Thương mại Bắc 

sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình
201

Nguyễn Trung Xuân, Nguyễn Thị Hậu 

Doan
Lê Văn Hát,  Lê Thị Mĩa                6.500.000.000 

3 2327/PCTTĐC.VPĐK 21/07/2022 Thửa đất số 97C, tờ bản đồ số 32, Tổ 1, KV7, Phường Trần Quang Diệu 118,3  Nguyễn Thanh Hưng, Huỳnh Thị Liên Nguyễn Thanh Đô, Võ Thị Huỳnh Nga                1.000.000.000 

4 6406/PCTTĐC 07/09/2022 Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 20, Tổ 52, KV7, Phường Lê Hồng Phong 59,2 Trịnh Nhật Quang, Lê Thị Minh Thư Trương Văn Hiền                  650.000.000 

5 3555/PCTTĐC.VPĐK 09/11/2022 Thửa đất số 166, tờ bản đồ số 53, Tổ 02, khu vực 8, Phường Nhơn Phú Thái Thụy Thanh Thùy Lê Nữ Lệ Triêm                1.480.000.000 

6 2794/PCTTĐC.VPĐK 24/08/2022
Thửa đất số A1-25, Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn 

Bình
87,5 Nguyễn Thị Huệ Trương Đức Thời, Lê Thị Hoa                1.500.000.000 

7 4681/PCTTĐC 22/06/2022
Lô số 3, Khu đất Trần Thúc Tự - Võ Trọng Lo thuộc Khu QHDC khu 

vực 2&6, phường Nhơn Bình
67,5 Nguyễn Thiện Chiến Lê Thị Ái Nhi, Đặng Nguyên Tâm                  340.000.000 

8 4856/PCTTĐC 28/06/2022 Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 7, Tổ 44, khu vực 8, phường Thị Nại 80,8 Nguyễn Thành Vũ, Trần Thùy Dương Nguyễn Cao Thành, Võ Thị Thu Hương                1.300.000.000 

9 5576/PCTTĐC 25/07/2022 Lô số 20Đ5, Khu QHDC Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa 72 Trang Hoàng Châu, Phan Thị Ngọc
Đặng Văn Quyền, Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
               1.000.000.000 

10 5636/PCTTĐC 28/07/2022
Lô 24 khu ĐƠ 06, Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, Phường 

Quang Trung
112 Trương Thị Thanh Thủy Hồ Văn Tiến,  Cao Thị Thu Hồng                1.500.000.000 

11 5706/PCTTĐC 01/08/2022 Thửa đất số 575, tờ bản đồ số 39, Tổ 2, KV5, Phường Trần Quang Diệu 107,9 Trần Thanh Bình Nguyễn Thị Thuý                  200.000.000 

12 5745/PCTTĐC 02/08/2022 Lô A6-28, Khu DC phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình 87,5 Nguyễn Thị Năm Lê Văn Minh, Phạm Thị Hương                  830.000.000 

13 2643/PCTTĐC.VPĐK 10/08/2022 Lô 21đ ĐƠ09, Khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình 60 Trần Hoàng Thành Tín Trần Thị Xuân Hòa, Hoàng Văn Vinh                  500.000.000 

14 2672/PCTTĐC.VPĐK 12/08/2022 Lô 06C, Khu QHDC Bông Hồng, Phường Ghềnh Ráng 73 Thái Minh Hiệu, Nguyễn Thị Đài

Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Bốn, 

Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Văn Sáu và 

Nguyễn Văn Tám

                 500.000.000 

15 2668/PCTTĐC.VPĐK 12/08/2022 Thửa đất số 573, Khu TĐC Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội 221,2 Nguyễn Thái Minh Võ Bình Tâm, Nguyễn Thị Hoa                  600.000.000 

16 2726/PCTTĐC.VPĐK 18/08/2022 Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 29, Tổ 4, KV5, Phường Nhơn Phú 104 Phan Thị Thu Ngân Huỳnh Hiếu Trung, Huỳnh Thị Phú                1.100.000.000 

17 2811/PCTTĐC.VPĐK 25/08/2022
Thửa đất số 65, Khu QHDC Hồ sinh thái Đống Đa, Phường Trần Hưng 

Đạo
75 Phạm Ngọc Hổ

Nguyễn Công Tính, Nguyễn Thị Thuý 

Hằng
               2.500.000.000 

18 6249/PCTTĐC 25/08/2022
Lô 3, Khu đất Trần Thúc Tự - Võ Trọng Lo thuộc Khu QHDC khu vực 

2&6, Phường Nhơn Bình
67,5 Nguyễn Thị Hà Nhi

Nguyễn Thiện Chiến, Trịnh Thị Hồng 

Cẩm
                 350.000.000 

19 2810/PCTTĐC.VPĐK 25/08/2022
Lô 43-C1, Khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông 

Hà Thanh, Phường Đống Đa
79,9 Lê Văn Dã Trần Văn Thới, Lê Thị Tiếp                  800.000.000 

20 2814/PCTTĐC.VPĐK 26/08/2022
Lô số 53, Khu TĐC phục vụ dự án đường phía Tây Tỉnh, Phường Bùi 

Thị Xuân
124 Nguyễn Thị Mỹ Loan Nguyễn Bá Hiệp, Nguyễn Thị Phượng                  750.000.000 

21 2837/PCTTĐC.VPĐK 29/08/2022 Lô 08, Điểm TĐC C5 - Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa 44 Bùi Hữu Nhân, Phan Thị Phương Mai Võ Thị Ngọc Hồng, Nguyễn Văn Tể                1.100.000.000 

22 2881/PCTTĐC.VPĐK 05/09/2022
Lô 52-Khu ở 02, Khu TĐC phục vụ dự án đường phía Tây Tỉnh, Phường 

Bùi Thị Xuân
127,5 Phan Thanh Tú, Lã Thị Phương Trâm Đỗ Thị Lộc,  Đỗ Trọng Xuân                  500.000.000 

23 6451/PCTTĐC 08/09/2022 Lô 03A1, Khu QH TĐC Khu dân cư KV5, Phường Bùi Thị Xuân 115,5 Lê Văn An Đỗ Văn Ửng                  200.000.000 

24 6446/PCTTĐC 08/09/2022

Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 33, Lô LKB-D-23 Dự án Đại Phú Gia, 

Khu Đô thị Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn 

Bình

95,3 Lê Ánh Nguyệt Phan Trọng Hào, Thân Thị Thu Thảo                2.150.000.000 

25 2975/PCTTĐC.VPĐK 12/09/2022 Lô 8 Khu A9, Khu QHDC KV6 giai đoạn 2, Phường Nhơn Bình 112,91 Nguyễn Lê Thành Hồ Văn Tiến,  Cao Thị Thu Hồng                1.300.000.000 
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26 6783/PCTTĐC 21/09/2022
Lô H34 Khu QH mở rộng KDC Đông Điện Biên Phủ, Phường Nhơn 

Bình
86 Nguyễn Thị Hồng Vân Cao Thị Dung                1.200.000.000 

27 6806/PCTTĐC 22/09/2022 Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 29, 738 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú 82,1 Nguyễn Thị Lan Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Trọng Tình                  500.000.000 

28 6809/PCTTĐC 22/09/2022
Thửa đất số OTM1-18, Khu đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang 

Diệu
187  Lê Trọng Giáp Trần Thị Kim Loan, Võ Xuân Vinh                3.366.000.000 

29 3068/PCTTĐC.VPĐK 22/09/2022 Lô 17 Khu A2, Khu QHDC khu vực 6, Phường Nhơn Bình 100 Trần Thị Lạc Trần Văn Mẫn, Trần Thị Thu Sương                1.000.000.000 

30 6966/PCTTĐC 30/09/2022
Lô 17A khu C, Khu QHDC phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, 

Phường Nhơn Bình
75,25 Nguyễn Văn Mười Hồ Thị Dung                1.500.000.000 

31 3351/PCTTĐC.VPĐK 17/10/2022 996 Trần Hưng Đạo, tổ 7, khu vực 2, Phường Đống Đa 71,52 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh Lê Hoàng Tuấn,  Hà Thị Thu Thảo                2.938.000.000 

32 7345/PCTTĐC 18/10/2022
Thửa đất số 171, tờ bản đồ số 75, Khu QHDC Đông Điện Biên Phủ, 

Phường Nhơn Bình
128,9 Phạm Thị Loan

Nguyễn Văn Cảnh, Trần Đinh Oanh 

Ngân
               2.000.000.000 

33 7355/PCTTĐC 19/10/2022
Thửa đất số 657, tờ bản đồ số 16, Tổ 1, khu vực 7, Phường Bùi Thị 

Xuân
43,4 Đặng Thị Minh Nguyệt Nguyễn Hùng, Đoàn Thị Nhung                  100.000.000 

34 1908/PCTTĐC.VPĐK 19/10/2022 Lô 53A, Khu QHDC Nam sông Hà Thanh, Phường Đống Đa 80 Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Sâm, Võ Thị Tuyết Nhung                2.000.000.000 

35 1909/PCTTĐC.VPĐK 19/10/2022 Lô 53, Khu QHDC Nam sông Hà Thanh, Phường Đống Đa 80 Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Sâm, Võ Thị Tuyết Nhung                2.000.000.000 

36 4619/PCTTĐC 19/10/2022 Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 53, Tổ 21, KV4a, Phường Đống Đa 89,9 Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Bình Lê Thị Hoài Thùy, Trần Bảo Kỳ                  800.000.000 

37 2287/PCTTĐC.VPĐK 15/07/2022
Thửa đất số E34, Khu QHDC phía Đông đường Điện Biên Phủ, Phường 

Nhơn Bình
125 Lê Thị Cưng Mai Văn Thuận, Lê Thị Tiến                2.500.000.000 

38 2484/PCTTĐC.VPĐK 28/07/2022 Thửa đất số 151a, tờ bản đồ số 80, Tổ 4, KV1, Phường Nhơn Bình 65,3 Phan Thị Năm Đỗ Thị Ngọc Hương                1.400.000.000 

39 2504/PCTTĐC.VPĐK 19/07/2022 Thửa đất số 01B, Khu TĐC 9,26ha, Phường Bùi Thị Xuân 138,45 Trần Ngọc Hùng Lê Minh Hải, Phạm Thị Mai                  900.000.000 

40 2723/PCTTĐC.VPĐK 17/08/2022 Lô DC1-19, Khu QHDC dọc đường Hoa Lư nối dài, Phường Đống Đa 93,7 Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đăng 

Bồng
               2.500.000.000 

41 2894/PCTTĐC.VPĐK 06/09/2022 Lô DC2-04, Khu QHDC dọc đường Hoa Lư nối dài, Phường Đống Đa 97,8 Đoàn Ngọc Cư, Trần Thị Vịnh Phạm Thị Nga, Trần Đắc Tài                2.000.000.000 

42 6699/PCTTĐC 19/09/2022 Lô số 13, Khu QHDC đường 1 tháng 5, Phường Đống Đa 68,5 Đào Anh Duy, Phan Nguyễn Hồng Hạnh Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Chung                  550.000.000 

43 6991/PCTTĐC 02/10/2022
Lô 11, tờ bản đồ số 39, Khu QHDC phường Trần Quang Diệu, Phường 

Trần Quang Diệu
105 Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn Thị Thu Thảo                  500.000.000 

44 3214/PCTTĐC.VPĐK 05/10/2022
Thửa đất số 672a, Khu TĐC Nhơn Phước (giai đoạn 1), khu kinh tế 

Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội
100 Nguyễn Văn Hưng Trần Văn Thanh                  210.000.000 

45 3287/PCTTĐC.VPĐK 11/10/2022 Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 62, 814 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa 120 Nguyễn Xuân Bình Nguyễn Ngọc Hương                3.500.000.000 

46 5430/PCTTĐC 19/07/2022
Thửa đất số D9, Khu dân cư tại dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình
113 Đinh Thị Nhã Trúc Lê Trần Mỹ Duyên, Đỗ Đình Lân                1.250.000.000 

47 6944/PCTTĐC 29/09/2022
Lô số 02 Khu A1, Khu TĐC phục vụ dự án Khu đô thị - Thương mại 

Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa
62 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Quốc Phong, Lương Thị Tuyết                  900.000.000 

48 7170/PCTTĐC 13/10/2022
Lô 20 Khu ĐƠ-2, Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D, Phường 

Quang Trung
102,4 Phan Hòa Đại, Dương Thị Ly Na Võ Duy Hưng, Hà Thị Mỹ Hương                2.200.000.000 

49 6864/PCTTĐC 16/09/2022 Lô 18-45 Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu B3a), Phường Đống Đa 140 Nguyễn Thị Phi Yến Nguyễn Tự Minh, Nguyễn Thị Thảo                3.000.000.000 

50 7472/PCTTĐC 25/10/2022
Lô 37, Khu QHDC phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, Phường Nhơn 

Bình
172 Huỳnh Văn Thi Nguyễn Thị Hằng                3.000.000.000 

51 7543/PCTTĐC 28/10/2022 Lô A6-36, Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình 87,5 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nguyễn Thanh Thọ, Hồ Thị Thanh Trâm                1.100.000.000 

52 3629/PCTTĐC.VPĐK 11/11/2022
Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 12, 292 Bạch Đằng, Phường Trần Hưng 

Đạo
86 Đào Duy Long, Đỗ Thị Phúc Đỗ Chiến Siêng, Đỗ Thị Kim Liên                1.500.000.000 

53 7901/PCTTĐC 21/11/2022
Lô 31-19, Lô 31-19, khu đô thị mới An Phú Thịnh (Khu B3a), Phường 

Đống Đa
100 Trần Anh Dũng Võ Ngọc Anh, Đoàn Thị Giỏi                1.800.000.000 
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54 3603/PCTTĐC.VPĐK 10/11/2022 Lô B326, Khu QHDC Đông đường Điện Biên Phủ, Phường Nhơn Bình 100 Huỳnh Thị Thuý Hoanh Võ Văn Nhân, Nguyễn Thị Yến Nga                2.000.000.000 

55 7904/PCTTĐC 21/11/2022 Lô 150, Khu QHDC Nam sông Hà Thanh, Phường Đống Đa 56 Võ Hữu Tài Đinh Thị Phượng, Phan Ngọc Dũng                1.000.000.000 

56 8023/PCTTĐC 29/11/2022 Lô 16 Khu D, Khu TĐC phục vụ KCN Long Mỹ, Xã Phước Mỹ 200 Phạm Thị Tuyết Nhung Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thành Trung                  200.000.000 

57 7455/PCTTĐC 25/10/2022 Lô 16b-H, Khu QHDC Bông Hồng, Phường Ghềnh Ráng 40 Trần Vương Linh, Trần Thị Hòa Dương Văn Vũ, Ngô Thị Nguyệt Anh                  500.000.000 

58 8340/PCTTĐC 26/12/2022 05 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thị Nại 77,9 Nguyễn Thị Hồng, Trịnh Anh Cường
Đặng Cao Thanh, 

Nguyễn Thị Bích Thủy
               1.500.000.000 

59 6842/PCTTĐC 22/09/2022 Tổ 15, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 96
Đặng Văn Tự, Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Nguyễn Duy Tân, Phạm Thị Bích Hạnh 1.200.000.000

60 6908/PCTTĐC 27/09/2022
Thửa đất số 451, Tờ bản đồ số 13, tổ 2, khu vực 4, Phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn
134,7 Nguyễn Thị Kim Phượng

Trịnh Kim Cương, Nguyễn Thị Thanh 

Hà
1.000.000.000

61 7501/PCTTĐC 27/10/2022
Thửa đất số 238, tờ bản đồ số 36, tổ 19, khu vực 2, Phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn
92,2 Nguyễn Trần Phương Nga

Ngô Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Quang 

Nhàn
850.000.000

62  7503/PCTTĐC 27/10/2022
Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 36, tổ 19, khu vực 2, Phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn
88,6 Nguyễn Trần Phương Nga

Ngô Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Quang 

Nhàn
785.000.000

63 7067/PCTTĐC 06/10/2022
Thửa đất số 270, Tờ bản đồ số 16, tổ 7, khu vực 2, Phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn
290,4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đỗ Viết Phong, Đoàn Thị Minh Lan 700.000.000

64 6909/PCTTĐC 27/09/2022
Thửa đất số 123, Tờ bản đồ số 24, tổ 8, khu vực 4, Phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn
87,1 Nguyễn  Thị Yến Nhi Đặng Thị Hương, Đoàn Văn Nhơn 1.500.000.000

65 6694/PCTTĐC 16/9/2022
Thửa đất số 01b, Khu TĐC 9,26ha, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn
138,45 Trần Thị Nga Trần Ngọc Hùng, Huỳnh Thị Mỹ Nhân 600.000.000

66 6934/PCTTĐC 28/9/2022
Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 65, tổ 38, khu vực 7, Phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn
47 Nguyễn Vũ Thủy Sâm Trần Ngọc Anh 2.000.000.000

67 5584/PCTTĐC 26/7/2022
Lô DC1-17, Khu QHDC dọc đường Hoa Lư nối dài, Phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn
98,2 Hàn Ngọc Trinh Bùi Phạm Tường Vi 2.200.000.000

68 5510/PCTTĐC 22/7/2022
Thửa đất số 287, Khu QHDC Hồ sinh thái Đống Đa, phường Hải Cảng, 

thành phố Quy Nhơn
70 Hoàng Thị Hà Võ Thị Nhân 4.000.000.000

69 4679/PCTTĐC 22/6/2022
Lô 17 LKL, Dự án Đại Phú Gia, Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà 

Thanh, Khu C, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
129,7 Ngô Đình Ngọc Quang Nguyễn Thị Minh Try, Trần Hoàng Khải 2.880.000.000

70 6352/PCTTĐC 05/9/2022
Thửa đất số 39, Khu TĐC đợt 1 Phường Trần Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn
72 Lê Thị Tiền Phan Thị Hoàng 300.000.000

71 6897/PCTTĐC 26/9/2022 60 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn 30,2 Nguyễn Văn Toàn Dương Thị Thu Hoa 950.000.000

72 3487/PCTTĐC.VPĐK 28/10/2022
Lô 28-A5, Khu TĐC phục vụ dự án Khu đô thị - Thương mại Bắc sông 

Hà Thanh, Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
79 Võ Thị Huyền Trang Lê Thị Cẩm Tú 1.000.000.000

73 7482/PCTTĐC 26/10/2022
Thửa đất số 372, tờ bản đồ số 53, tổ 21, khu vực 4, Phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn
41,86 Đoàn Văn Tiến, Đặng Thị Lâm Nguyễn Xuân Thanh, Đặng Thị Nhàn 1.000.000.000

74 7026/PCTTĐC 04/10/2022
Lô 48 khu ở-02, Khu TĐC phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh, Phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
137,5 Trần Tố Quyên, Nguyễn Lê Hoàng Việt

Nguyễn Khoa Huân, Phan Thị Nguyệt 

Ánh
530.000.000

75 7752/PCTTĐC 11/11/2022

Lô L9, Khu đất hành lang cây xanh và an toàn đê (CX1 và HL) khu QH 

mở rộng khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn

80 Võ Hữu Tứ, Trần Thanh Tú Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Phi 1.800.000.000

76 2346/PCTTĐC.VPĐK 06/05/2022 Lô 20-21 Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Khu B3), Phường Đống Đa 120 Lê Phạm Ngãi Trang Trương Thị Thanh Thủy 2.000.000.000

77 1660/PCTTĐC.VPĐK 30/05/2022
Lô 6B-Khu ĐO5, Khu TĐC Nhơn Phước mở rộng về phía Nam 2, khu 

kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội
150 Nguyễn Văn Lan Hồ Trung Tính 600.000.000

78 3373/PCTTĐC.VPĐK 19/10/2022
Thửa đất số 577, tờ bản đồ số 16, Tổ 2, khu vực 7, Phường Bùi Thị 

Xuân
59,5 Nguyễn Bảo Tuấn Nguyễn Văn Thăng 300.000.000

79 763/PCTTĐC.VPĐK 29/03/2022 Lô 09, Khu đất Tây Trường THCS Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình 81,8 Nguyễn Thanh Hiếu Đào Thị Thúy Quỳnh 290.000.000

80 2322/PCTTĐC.VPĐK 18/07/2022
Thửa đất số G14, Khu QHDC phía Đông Điện Biên Phủ, Phường Nhơn 

Bình
123,5 Phan Vĩnh Nguyên Hà Tuấn Kiệt 800.000.000

81 3189/PCTTĐC.VPĐK 04/10/2022 Lô 33, tờ bản đồ số ., Khu quy hoạch TĐC E655, Phường Bùi Thị Xuân 148,2 Vũ Thế Hảo Nguyễn Văn Bình 1.500.000.000

82 1857/PCTTĐC.VPĐK 10/06/2022

Thửa đất số 194, tờ bản đồ số 32, Lô LKN-D-6 Dự án Đại Phú Gia, 

Khu Đô thị Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn 

Bình

114 Nguyễn Thanh An Trần Bình Quang 2.200.000.000

83 3493/PCTTĐC.VPĐK 31/10/2022
Lô 13 Khu ĐƠ05, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình phục 

vụ tuyến đường 19, Phường Nhơn Bình
95,8 Nguyễn Thị Thanh Trà Trần Thị Thảo Trang 1.000.000.000
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84 3513/PCTTĐC.VPĐK 01/11/2022 Thửa đất số 176, tờ bản đồ số 2, 65 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi 75,96 Võ Hoàng Chương Dương Xuân Dũng 7.100.000.000

85 3583/PCTTĐC.VPĐK 09/11/2022
Thửa đất số 61c, tờ bản đồ số ., Khu quy hoạch tái định cư Đông đường 

Võ Thị Sáu, Phường Nhơn Bình
90 Nguyễn Hoài Nam Ung Văn Thành 700.000.000

86 3542/PCTTĐC.VPĐK 04/11/2022 Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 35, Tổ 4, khu vực 7, Phường Nhơn Phú 185 Nguyễn Thuận Nguyễn Minh Vương 50.000.000

87 3649/PCTTĐC.VPĐK 15/11/2022
Thửa đất số 256, tờ bản đồ số 33, Lô LKB-D-36 dự án Đại Phú Gia, 

Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Phường Nhơn Bình
80,6 Cù Thị Hoàng Yến Nguyễn Thành Hữu 800.000.000

88 3192/PCTTĐC.VPĐK 04/10/2022 Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 53, Tổ 1, khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân 140 Phạm Thanh Trà Trần Văn Bình 850.000.000

89 3191/PCTTĐC.VPĐK 04/10/2022 Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 53, Tổ 1, khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân 50 Phạm Thanh Trà Trần Văn Bình 320.000.000

90 28/PCTTĐC 04/01/2023 Tổ 39, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn 40,6 Tô Phan Quốc Huy Hộ ông Phạm Văn Châu 600.000.000

91 8125/PCTTĐC 05/12/2022 Khối 1A, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 52,8 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phan Thị Hoài Hảo, Nguyễn Bá Mót 200.000.000

92 168/PCTTĐC 17/01/2023 F2B Đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM 85 Trần Quang Sang, Nguyễn Thị Mai Lê Văn Tài, Trần Thị Vân 400.000.000

93 146/PCTTĐC 13/01/2023 Thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định 56,4 Võ Mai Trinh, Trần Thị Thu Phương Nguyễn Thúy Hảo, Trần Thanh Bình 700.000.000

94 3057/PCTTĐC.VPĐK 21/09/2022 Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu 42,75 Nguyễn Hoàng Long Võ Thị Chi, Trần Ngọc Thuật

95 3062/PCTTĐC.VPĐK 21/09/2022 Thôn Chánh An, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định 73,4 Lê Thị Lài
Nguyễn Thị Thanh Phượng (ủy quyền 

cho ông Nguyễn Đức Huy)
850.000.000

96 6871/PCTTĐC 26/09/2022 Tổ 7, KV1, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 98,4 Trần Đình Thời Trần Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 700.000.000

97 3151/PCTTĐC.VPĐK 28/09/2022 KV 2, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 46,1 Vũ Thị Hà Bình Dương Văn Lập, Hồ Thị Thanh 1.200.000.000

98 3063/PCTTĐC.VPĐK 21/09/2022 82/3 HT45, khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM 43,07 Nguyễn Thị Thùy Sa Đỗ Thị Bích Ngọc 150.000.000

99 7643/PCTTĐC 02/11/2022
Lô số 31H, Khu QHDC Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn
56 Nguyễn Văn Thành Phan Thị Hường 1.200.000.000

100 7619/PCTTĐC 02/11/2022 Lô 16, Khu ở 01, Điểm TĐC xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn 200 Phạm Thị Thìn
Đinh Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thùy 

Trang
450.000.000

101 3413/PCTTĐC.VPĐK 21/10/2022
Thửa đất số 496, tờ bản đồ số 06, tổ 1, khu vực 1, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn
46,7 Hà Thị Kim Anh

Mai Xuân Hùng, Mai Mỹ Huyền, Mai 

Thoại Mỹ
800.000.000

102 7420/PCTTĐC 24/10/2022
Lô số 10 - Khu F Khu HTKT Khu dân cư Đông viện sốt rét ký sinh 

trùng, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
117,5 Nguyễn Hải Quân, Trần Thị Yến Ly Phạm Ngọc Duy 1.100.000.000

103 7037/PCTTĐC 05/10/2022
Thửa đất số 14 Khu A4, Khu TĐC phía Đông núi Mồ Côi, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
79,91 Nguyễn Thị Hải Minh, Phan Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Hồng Liên, Trần Văn 

Quang
1.200.000.000

104 7011/PCTTĐC 04/10/2022
Lô 57-A3 Khu TĐC phục vụ dự án Khu đô thị - Thương mại Bắc sông 

Hà Thanh, Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
76,9 Nguyễn Hợp Nguyễn Quốc Việt 1.500.000.000

105 7010/PCTTĐC 04/10/2022
Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 7, 46 Trần Huy Liệu, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn
80 Nguyễn Minh Dũng, Phạm Thị Hoa Đinh Văn Tiên, Đào Thị Hữu 1.500.000.000

106 6896/PCTTĐC 26/09/2022
Thửa đất số 271, tờ bản đồ 24, tổ 41, khu vực 5, Phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn
46,8

Trương Đình Hiếu, Trịnh Thị Ánh 

Nguyệt
Bùi Thị Bích Vân, Châu Văn Anh 550.000.000

107 3116/PCTTĐC.VPĐK 26/09/2022
Thửa đất số 476, tờ bản đồ số 40, tổ 10, khu vực 4, Phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy Nhơn 
144 Nguyễn Văn Đức, Vũ Thị Thắm Bùi Xuân Dân, Ngô Huỳnh Xuân An 1.200.000.000

108 8363/PCTTĐC 27/12/2022
Khu TĐC Nhơn Phước mở rộng về phía Nam 2, Khu kinh tế Nhơn Hội, 

xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
100 Đinh Văn Tâm Hoàng Đức Duy 300.000.000

109 3998/PCTTĐC.VPĐK 21/12/2022
Thửa số 422, tờ bản đồ số 26, tổ 3, khu vực 6, Phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy Nhơn
271 Hà Thị Mỹ Lợi Phan Đình Tám, Phan Thị Thảo 2.700.000.000

110 3997/PCTTĐC.VPĐK 20/12/2022
Thửa đất số 24C, khu QHDC khu 9,26 ha, Phường Bùi Thị Xuân, thành 

phố Quy Nhơn
138,7 Hồ Phước Hảo Lâm Văn Tuấn, Lê Thị Cẩm Lệ 400.000.000

111 8309/PCTTĐC 22/12/2022
Lô 08Đ3, Khu QHDC B Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn
80

Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Bảo 

Trân
Hộ Trần Tiến Dũng, Từ Thị Dư 1.500.000.000

112 4021/PCTTĐC.VPĐK 23/12/2022

Thửa số 224, tờ bản đồ 33, Lô LKA-34 Dự án Đại Phú Gia, Khu C Khu 

đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, thành phố 

Quy Nhơn

105,8 Võ Thị Nhân Bùi Đức Việt, Đỗ Thị Hương Lệ 2.200.000.000

113 4023/PCTTĐC.VPĐK 23/12/2022
Lô số I2, khu dân cư mặt bằng công ty 508, Phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn
151,8 Phùng Thế Hiển Nguyễn Trọng Tuấn, Trần Thị Nhung 500.000.000

114 3875/PCTTĐC.VPĐK 06/12/2022
Lô 518A, Khu TĐC Nhơn Phước - KKT Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn
100 Nguyễn Phúc An Ngô Ngọc Khánh 250.000.000

115 8153/PCTTĐC 06/12/2022
Lô LK27-09 Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái nhơn Hội, 

KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
80 Trần Thị Nga Nguyễn Thị Thu Trang 1.100.000.000
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116 405/PCTTĐC.VPĐK 06/3/2023
Lô A7-28, khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
4718,3 Trần Thị Dung Dư Thị Lằng 1.000.000.000

117 124/PCTTĐC 12/01/2023
Thửa số 119, tờ bản đồ số 24, đường Đào Tấn, tổ 8, khu vực 4, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 
40,7 Nguyễn Đình Phong Vũ Thị Thiện, Trần Văn Tuất 1.550.000.000

118 71/PCTTĐC 09/01/2023
Thửa số 371, tờ bản đồ số 29, tổ 4, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn
98,3 Nguyễn Anh Quốc Phan Văn Hiệp, Dương Thị Thu Thanh 450.000.000

119 338/PCTTĐC 14/02/2023
Lô LK7-06, Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn
182,5 Nguyễn Văn Thanh Tình Lê Hồng Chánh 2.600.000.000

120 393/PCTTĐC 17/02/2023
Lô 22E, Khu TĐC đợt 3 - Khu A, Phường Trần Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn
100 Trần Duy Vẹn Bùi Văn Nhật, Nguyễn Thị Ly Ly 670.000.000

121 376/PCTTĐC 16/02/2023
Thửa số G19, Khu QHDC Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn
120 Trần Ngọc Bình, Lê Thị Tuyết Hằng Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Ý 2.000.000.000

122 378/PCTTĐC 16/02/2023
Lô LK19-24 Phân khu đô 4 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, 

KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
96,05 Mai Quốc Hội, Lê Thị Thương Vũ Văn Cường 1.500.000.000

123 527/PCTTĐC 01/3/2023 1588 Hùng Vương, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 146,26 Bùi Quang Vũ Hồ Trần Lộc Uyên 3.000.000.000

124 482/PCTTĐC 27/02/2023
Lô DC1-13, DC1-14, tờ bản đồ số 65, Khu QHDC dọc đường Hoa Lư 

nối dài, Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn 
95 Trần Đắc Tài, Phạm Thị Nga Phan Tấn Đạt 8.000.000.000

125 492/PCTTĐC.VPĐK 16/3/2023
Thửa số 63, tờ bản đồ 11, 21 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn
88 Trần Thị Hòa

Trần Thị Thanh Nguyệt, Nguyễn Văn 

Đường
2.050.000.000

126 8400/PCTTĐC 29/12/2022
Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 20, Lô C29C-BT8 Dự án Đại Phú Gia, 

Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình
220,4 Nguyễn Vĩnh Phước, Tô Thị Bích Hạnh

Hoàng Ngọc Tuyên, Trần Thị Bích 

Ngọc
5.500.000.000

127 8401/PCTTĐC 29/12/2022
Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 20, Lô C29-BT8 Dự án Đại Phú Gia, Khu 

đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu C), Phường Nhơn Bình
220,4 Nguyễn Vĩnh Phước, Tô Thị Bích Hạnh Trần Thị Bích Ngọc 5.500.000.000

128 72/PCTTĐC.VPĐK 10/01/2023
Lô 15 LKO Dự án Đại Phú Gia, Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà 

Thanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
37,959 Nguyễn Thị Thanh Thúy Lê Ngọc Hân, Vũ Đinh Trung 4.500.000.000

129 49/PCTTĐC 06/01/2023
Thửa số 422, tờ bản đồ số 26, tổ 3, khu vực 6, Phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy Nhơn
271 Nguyễn Thành Đạt Hà Thị Mỹ Lợi 2.200.000.000

130 8418/PCTTĐC 30/12/2022 Quốc lộ 1A, khu vực 4, Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn 66 Nguyễn Thị Vy
Huỳnh Văn Chín, Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1.000.000.000

131 154/PCTTĐC 16/01/2023
Thửa số 711, tờ bản đồ số 16, tổ 11, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn
201,6 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Vinh Quang 400.000.000

132 825/PCTTĐC 27/3/2023 Tổ 1, khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn 51,96 Nguyễn Kim Hùng Lê Văn Bông 1.200.000.000

133 888/PCTTĐC 30/3/2023
Lô A5-2,khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
85 Trần Nhật Sang

Nguyễn Hùng Nam, Nguyễn Thị Bích 

Liên
1.600.000.000

134 878/PCTTĐC 30/3/2023
Thửa số 06, tờ bản đồ số 19, tổ 9, khu vực 1, Phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn
27,27 Nguyễn Thị Như Ngọc Hà Thị Mỹ Nhung 520.000.000

135 693/PCTTĐC 16/3/2023
Thửa số (38+39+43)d, Khu QH TĐC E655, Phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn
80,6 Nguyễn Nho Hải Vũ Đăng Hải, Nguyễn Thị Hiền Sang 1.100.000.000

136 706/PCTTĐC 17/3/2023
Thửa số 57, tờ bản đố số 42, tổ 9, khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn
33,8 Nguyễn Trần Đăng Phi

Nguyễn Ngọc Ảnh, Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
3.000.000.000

137 700/PCTTĐC 16/3/2023
Lô B211, khu QHDC Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
110 Nguyễn Văn Hậu, Trần Thị Cẩm Nhung Nguyễn Thị Phượng 2.700.000.000

138 4733/PCTTĐC 23/06/2022
Thửa đất số 73, tờ bản đồ số ., Khu QHDC Tổ 2, KV5, P Nhơn Phú, TP 

Quy Nhơn, BĐ, Phường Nhơn Phú
92 Nguyễn Văn Tuy Nguyễn Thị Lan 800.000.000

139 4864/PCTTĐC 29/06/2022
Thửa đất số Lô 31-30, tờ bản đồ số ., Khu đô thị mới An Phú Thịnh 

(Khu B3a), P Đống Đa, TP Quy Nhơn, Phường Đống Đa
100

Huỳnh Phạm Thị Oanh Thùy, Đinh Văn 

Hiệp
Văn Hùng Hiếu 1.800.000.000

140 4889/PCTTĐC 29/06/2022
Thửa đất số Lô 22, tờ bản đồ số 0, Khu QHDC Đảo 1B Bắc sông Hà 

Thanh, Phường Đống Đa
80 Phùng Thanh Bắc Hà Nguyễn Thị Thanh 2.800.000.000

141 4922/PCTTĐC 30/06/2022 Thửa đất số ., tờ bản đồ số ., 32 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thị Nại 79,8 Nguyễn Hùng Dũng Phạm Chương 2.567.000.000

142 5162/PCTTĐC 11/07/2022 Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 12, Tổ 19, KV4, Phường Ghềnh Ráng 58,8 Phan Thanh Bình, Nguyễn Thị Muôn Nguyễn Việt Trung 1.000.000.000

143 2266/PCTTĐC.VPĐK 13/07/2022 Thửa đất số 300, tờ bản đồ số 08, 4A Đường 31/3, Phường Lê Lợi 35,1 Nguyễn Thị Bích Vân Trần Thị Tỉnh 1.900.000.000

144 2330/PCTTĐC.VPĐK 18/07/2022
Thửa đất số Lô 39DT Khu B, tờ bản đồ số 0, Khu QHDC 9,26ha, 

Phường Bùi Thị Xuân
81 Nguyễn Thị Phượng Trần Ngọc Hùng 500.000.000
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145 2326/PCTTĐC.VPĐK 18/07/2022 Thửa đất số 238, tờ bản đồ số 36, Tổ 17, KV2, Phường Quang Trung 49,3 Ngô Minh Khoa, Lê Trần Thanh Nhàn Nguyễn Văn Dũng 400.000.000

146 2331/PCTTĐC.VPĐK 18/07/2022
Thửa đất số Lô số 18-A4, tờ bản đồ số 0, Khu TĐC phục vụ dự án Khu 

Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa
100 Nguyễn Thanh Nghĩa, Trần Thị Sương Trần Văn Tài 2.000.000.000

147 5641/PCTTĐC 28/07/2022 Thửa đất số 186, tờ bản đồ số 17, 04A Tô Vĩnh Diện, Phường Trần Phú 67,47 Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Dương Phúc 1.625.000.000

148 2492/PCTTĐC.VPĐK 28/07/2022 Thửa đất số 506, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội 150 Nguyễn Thanh An Lê Duy Anh 800.000.000

149 2493/PCTTĐC.VPĐK 28/07/2022
Thửa đất số Lô 60a, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Nhơn Phước GĐ2 và mở 

rộng phía Bắc 15ha, Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội
150 Nguyễn Thanh An Trần Thị Vân 800.000.000

150 2578/PCTTĐC.VPĐK 04/08/2022
Thửa đất số Lô 22 Khu D, tờ bản đồ số ., Khu dân cư phía Đông Viện 

sốt rét ký sinh trùng – côn trùng, Phường Nhơn Phú
70 Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Thạch Phạm Thị Lét 700.000.000

151 5844/PCTTĐC 08/08/2022
Thửa đất số 44 khu H, tờ bản đồ số 0, Khu QHDC Đông đường Võ Thị 

Sáu, Phường Nhơn Bình
100 Lê Bảo Nguyên, Nguyễn Thị Tuyết Lê Huỳnh Ngọc Bắc 3.200.000.000

152 2680/PCTTĐC.VPĐK 15/08/2022
Thửa đất số Lô 12 Khu OLK-01, tờ bản đồ số ., Khu dân cư KV4, 

Phường Nhơn Bình
200 Đỗ Hồng Như Phạm Thành Tài 1.000.000.000

153 2697/PCTTĐC.VPĐK 15/08/2022
Thửa đất số Lô 14, tờ bản đồ số ., Khu QHDC KV5, Phường Bùi Thị 

Xuân
120 Trương Văn Dư, Lê Thị Ngọc Oanh Hoàng Thị Nhi 500.000.000

154 6282/PCTTĐC 29/08/2022
Thửa đất số Lô số 64Đ10, tờ bản đồ số 0, Khu QHDC Đảo 1B Bắc sông 

Hà Thanh, Phường Đống Đa
80 Vũ Thị Diệu Xuyên Trần Thị Hồng Vân 1.700.000.000

155 6345/PCTTĐC 05/09/2022 Thửa đất số 233, tờ bản đồ số 33, Tổ 34, KV4, Phường Quang Trung 40 Nguyễn Thị Bạch Lan Đặng Ngọc Lân 800.000.000

156 6402/PCTTĐC 06/09/2022
Thửa đất số Lô 87a, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Nhơn Phước GĐ2 và mở 

rộng phía Bắc 15ha, Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội
100 Nguyễn Thị Kim Lành Nguyễn Đình Tiên 500.000.000

157 6501/PCTTĐC 09/09/2022
Thửa đất số Lô B23, tờ bản đồ số ., Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 

508, Phường Bùi Thị Xuân
102,5 Trương Công Thắng Nguyễn Chí Vinh 550.000.000

158 6912/PCTTĐC 27/09/2022
Thửa đất số Lô 25 ĐƠ3, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Đê Đông - Nhơn 

Bình phục vụ dự án tuyến quốc lộ 19, Phường Nhơn Bình
95 Hồ Nguyễn Khương Duy Võ Phong Vũ 1.200.000.000

159 3202/PCTTĐC.VPĐK 04/10/2022 Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 26, Tổ 6, khu vực 2, Phường Ngô Mây 51,57 Võ Hồng Nhị Nguyễn Thị Nở 1.050.000.000

160 7131/PCTTĐC 11/10/2022
Thửa đất số Lô số H16, tờ bản đồ số ., Khu dân cư mặt bằng Công ty 

508, Phường Bùi Thị Xuân
90 Trần Thị Thủy Nguyễn Văn Quang 300.000.000

161 3520/PCTTĐC.VPĐK 02/11/2022
Thửa đất số 325, tờ bản đồ số 37, Tổ 7, khu vực 7, Phường Bùi Thị 

Xuân
92,35 Trần Ngọc Thái Nguyễn Thị Phượng 200.000.000

162 2045/PCTTĐC.VPĐK 23/06/2022
Thửa đất số 6G, tờ bản đồ số 0, Khu TĐC Đợt 3, Phường Trần Quang 

Diệu
81 Trương An Hải 1.200.000.000

163 2042/PCTTĐC.VPĐK 23/06/2022
Thửa đất số Lô 8 Khu ĐC-01, tờ bản đồ số 0, Khu TĐC thuộc dự án 

KDC Hưng Thịnh, Phường Ghềnh Ráng
54 Trần Thị Hà Thu Nguyệt Vũ Trường Lợi 400.000.000

164 3084/PCTTĐC.VPĐK 23/09/2022
Thửa đất số Lô 31E, tờ bản đồ số ., Khu TĐC phường Trần Quang 

Diệu, Phường Trần Quang Diệu
80 Nguyễn Thị Lương Phan Văn Thuận 1.000.000.000

165 3169/PCTTĐC.VPĐK 29/09/2022
Thửa đất số 20, tờ bản đồ số ., Khu QH dân cư khu vực 5, Phường Bùi 

Thị Xuân
144 Trần Hà Phương Hồ Thị Tố Nga 850.000.000

166 3417/PCTTĐC.VPĐK 24/10/2022
Thửa đất số 100, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Nhơn Phước, Khu kinh tế 

Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội
150 Huỳnh Trọng Lương, Nguyễn Thị Nhạn Nguyễn Văn Hay 700.000.000

167 3892/PCTTĐC.VPĐK 08/12/2022
Thửa đất số Lô số DC1-12, tờ bản đồ số ., Khu QHDC dọc đường Hoa 

Lư nối dài, Phường Đống Đa
99,4 Hồ Hà Trí Dũng Phan Tấn Đạt 3.050.000.000

168 3954/PCTTĐC.VPĐK 15/12/2022
Thửa đất số 54B, tờ bản đồ số ., Khu QHDC Đông đường Võ Thị Sáu, 

Phường Nhơn Bình
101 Nguyễn Thanh Bình Trương văn Chơi 1.200.000.000

169 4030/PCTTĐC.VPĐK 26/12/2022
Thửa đất số Lô 17, tờ bản đồ số ., Khu TĐC Nhơn Phước, KKT Nhơn 

Hội, Xã Nhơn Hội
72

Trương Bá Luật, Nguyễn Thị Ánh 

Sương
Trương Văn Dũng 300.000.000

170 4033/PCTTĐC.VPĐK 26/12/2022
Thửa đất số Lô 21Z2, tờ bản đồ số ., Khu QH TĐC Xóm Tiêu, Phường 

Quang Trung
49,5 Trần Đồng Hộ Lê Thanh Sang 400.000.000

171 3973/PCTTĐC.VPĐK 16/12/2022 Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 38, Tổ 44, khu vực 8, Phường Hải Cảng 17,7 Trần Ngọc Thạch, Phạm Thị Mỹ Thu Nguyễn Hữu Công 500.000.000

172 3877/PCTTĐC.VPĐK 07/12/2022 Thửa đất số 707, tờ bản đồ số 08, ., Phường Nhơn Phú 103,28 Đặng Thị Cần Nguyễn Đình Kính 320.000.000

173 16/PCTTĐC.VPĐK 04/01/2023 Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 65, Tổ 37, KV7, Phường Đống Đa 69,2 Phạm Thanh Hương Tô Thị Kim Chơn 420.000.000

174 1451/PCTTĐC.VPĐK 26/04/2023
Thửa đất số Lô 43-A5, tờ bản đồ số 0, Khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô 

thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa
56 Lê Thị Châu Nguyễn Thị Mến 8.000.000.000
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175 873/PCTTĐC 15/05/2023 Thửa đất số 206, tờ bản đồ số 64, Tổ 33, KV6, Phường Đống Đa 58,4
Hoàng Ngọc Quang (bà Lê thị Thùy 

Trang)
Võ Thành Sang 19.000.000.000


